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I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn.

Câu 1: Thẻ HTML nào được sử dụng để tạo văn bản in đậm?  
A. <strong>  
B. <italic>  

C. <bold>  

D. <c>  
Câu 2: Trong thuộc tính style, ta sử dụng giá trị nào để thay đổi kích thước phông chữ?  
A. font-style  
B. font-size  
C. text-size  
D. text-style  
Câu 3: Để gạch chân văn bản trong HTML, thẻ nào được sử dụng?  
A. <underline>  
B. <under>  
C. <u>  

D. <line>  
Câu 4: Thẻ nào được sử dụng để tạo danh sách có thứ tự trong HTML?  
A. <ul>  

B. <ol>  

C. <dl>  

D. <li>  
Câu 5: Thẻ HTML nào được sử dụng để định nghĩa một dòng trong bảng?  
A. <td>  

B. <th>  

C. <table>  

D. <tr>
Câu 6: Thẻ nào được sử dụng để định nghĩa các mục trong danh sách?  
A. <li>  

B. <item>  

C. <list>  

D. <ol>  
Câu 7: Để mở liên kết trong cửa sổ mới, thuộc tính nào cần được thêm vào thẻ <a>?  
A. new="window"

B. target="_blank"  
C. open="new"  

D. window="new"  
Câu 8: Cú pháp nào sau đây tạo một liên kết đến trang "index.html"?  
A. <a source="index.html">Trang chủ</a>  
B. <a href="index.html">Trang chủ</a>  
C. <a link="index.html">Trang chủ</a>  
D. <a url="index.html">Trang chủ</a>  
Câu 9: Thẻ nào được sử dụng để tạo một biểu mẫu trong HTML?  
A. <input>  

B. <formfield>  
C. <fieldset>  
D. <form>  
Câu 10: Để tạo một nút gửi biểu mẫu, ta sử dụng:  
A. <button>  
B. <input type="submit">  
C. <submit>  D. <input type="button">  
Câu 11: Để thay đổi kiểu đánh dấu của danh sách không có thứ tự (<ul>), thuộc tính CSS nào được sử dụng?  
A. list-style-type  
B. list-type

C. marker-type  
D. bullet-style  
Câu 12: Thuộc tính nào của thẻ <table> giúp tạo khoảng cách giữa nội dung và đường viền của ô?  
A. spacing  

B. cellpadding  
C. cellspacing  
D. padding  
Câu 13: Thuộc tính nào là bắt buộc khi sử dụng thẻ <img>?  
A. alt  

B. width  

C. src  

D. height  
Câu 14: Để hiển thị các nút điều khiển cho thẻ <video>, thuộc tính nào được sử dụng?  
A. controls  

B. autoplay  

C. show-controls  
D. player  
Câu 15: Thẻ <iframe> được sử dụng để:  
A. Nhúng một trang web khác vào trang web hiện tại  
B. Tạo khung cho hình ảnh  
C. Định dạng văn bản trong một khung  


D. Tạo khu vực điều hướng  
Câu 16: Để tạo một nút radio trong biểu mẫu HTML, cần sử dụng thuộc tính nào để các nút cùng nhóm chỉ chọn được một?  
A. group  

B. name  

C. class  

D. id  
Câu 17: Xét đoạn mã sau:
<a href="products.html" download="catalog.pdf" rel="nofollow">Tải catalog</a>
Thuộc tính rel="nofollow" có tác dụng gì?  
A. Giúp người dùng tải tập tin nhanh hơn  
B. Hướng dẫn công cụ tìm kiếm không theo liên kết này khi lập chỉ mục  
C. Xác định mối quan hệ giữa trang hiện tại và trang được liên kết  
D. Ngăn việc tải xuống tự động  
Câu 18: Để tạo một liên kết gửi email với tiêu đề được định nghĩa sẵn, cú pháp đúng là:  
A. <a href="mailto:info@example.com?title=Inquiry">Liên hệ</a>  
B. <a href="mail:info@example.com?subject=Inquiry">Liên hệ</a>  
C. <a href="email:info@example.com?title=Inquiry">Liên hệ</a>  
D. <a href="mailto:info@example.com?subject=Inquiry">Liên hệ</a>  
Câu 19: Để hiển thị hình ảnh khác nhau tùy theo độ phân giải màn hình, thuộc tính nào của thẻ <img> được sử dụng?  
A. media  

B. responsive  


C. srcset  

D. source  
Câu 20: Để tạo một trường nhập liệu chỉ cho phép nhập số trong khoảng từ 1 đến 100, với bước nhảy 5, cú pháp đúng là:  
A. <input type="number" min="1" max="100" step="5">  
B. <input type="range" min="1" max="100" step="5">  
C. <input type="integer" range="1-100" step="5">  
D. <input type="numeric" minimum="1" maximum="100" increment="5">  
Đáp án: A
Câu 21: Mục đích chính của CSS trong thiết kế trang web là:
A. Tạo nội dung cho trang web


B. Định dạng và trình bày trang web
C. Tạo các hoạt động tương tác cho trang web
D. Tạo cơ sở dữ liệu cho trang web
Câu 22: Cấu trúc tổng quát của một mẫu định dạng CSS gồm những thành phần nào?
A. Bộ chọn (selector) và vùng mô tả (declaration block)
B. Thẻ mở và thẻ đóng
C. Thuộc tính và giá trị


D. Tên biến và giá trị biến
Câu 23: Thuộc tính CSS nào được sử dụng để thiết lập phông chữ?
A. text-type

B. text-font

C. font-family

D. font-type
Câu 24: Thuộc tính nào dùng để thiết lập kích thước chữ trong CSS?
A. text-length

B. font-length 

C. text-size

D. font-size
Câu 25: Thuộc tính CSS nào dùng để tạo chữ nghiêng?
A. font-decoration
B. text-transform
C. font-style

D. text-decoration
Câu 26: Thuộc tính nào dùng để tạo chữ đậm trong CSS?
A. font-weight

B. text-bold

C. font-strong

D. text-weight
Câu 27: Thuộc tính CSS nào được sử dụng để thiết lập màu chữ?
A. text-color

B. font-color

C. Color

D. text-style
Câu 28: Thuộc tính nào dùng để thiết lập màu nền cho một phần tử?
A. background

B. background-color
C. color-background

D. bg-color
Câu 29: Thuộc tính nào dùng để thiết lập độ rộng của một phần tử?
A. size


B. Length

C. breadth

D. width
Câu 30: Thuộc tính nào dùng để thiết lập độ cao của một phần tử?
A. size


B. height

C. length

D. dimension
Câu 31: Thuộc tính nào dùng để tạo đường viền xung quanh một phần tử?
A. border 

B. Outline

C. line


D. margin
Câu 32: Thuộc tính nào dùng để thiết lập khoảng cách giữa nội dung và đường viền của một phần tử?
A. margin

B. Spacing

C. border-spacing
D. padding
Câu 33: Cú pháp nào dùng để chọn một phần tử theo ID trong CSS?
A. #id_name

B. .id_name

C. @id_name

D. id_name
Câu 34: Cú pháp nào dùng để chọn một phần tử theo class trong CSS?
A. #class_name
B. @class_name
C. .class_name
D. class_name
Câu 35: Bộ chọn nào sau đây sẽ chọn tất cả các phần tử p là con trực tiếp của div?
A. div p

B. div > p

C. div + p

D. div ~ p
Câu 36: Để thay đổi khoảng cách giữa các kí tự trong một từ, thuộc tính CSS nào được sử dụng?
A. word-spacing
B. letter-spacing
C. text-spacing
D. character-gap
Câu 37: Đâu là kết quả khi sử dụng đoạn mã CSS sau?
p {  text-transform: uppercase; }
A. Chuyển tất cả các chữ cái trong đoạn văn thành chữ hoa
B. Chuyển chữ cái đầu tiên của mỗi từ thành chữ hoa
C. Chuyển chữ cái đầu tiên của đoạn văn thành chữ hoa
D. Không có thay đổi gì về cách hiển thị văn bản
Câu 38: Khi sử dụng thuộc tính text-align với giá trị justify, văn bản sẽ được hiển thị như thế nào?
A. Căn phải

B. Căn giữa

C. Căn đều hai bên
D. Căn trái

Câu 39: Đoạn mã CSS sau đây sẽ tạo ra đường viền như thế nào?
div {   border-style: dotted dashed solid double; }
A. Tất cả các cạnh đều có đường viền kiểu dotted
B. Viền trên dotted, viền phải dashed, viền dưới solid, viền trái double
C. Chỉ áp dụng kiểu dotted cho tất cả các cạnh
D. Tạo ra đường viền kép cho toàn bộ phần tử
Câu 40: Thuộc tính border-radius được sử dụng để làm gì?
A. Thiết lập độ dày của đường viền

B. Thiết lập màu sắc của đường viền
C. Thiết lập kiểu đường viền


D. Thiết lập góc bo tròn cho đường viền
Câu 41: Đoạn mã CSS sau sẽ áp dụng cho phần tử nào?
div  p.special {  color: red; }
A. Tất cả các phần tử p trong div

B. Tất cả các phần tử p có class special trong div
C. Tất cả các phần tử div có class special
D. Tất cả các phần tử p và div có class special
Câu 42: Đoạn mã CSS sau đây sẽ áp dụng cho phần tử nào?
p + h2 {  margin-top: 20px; }
A. Tất cả các phần tử h2


B. Tất cả các phần tử p
C. Phần tử h2 ngay sau phần tử p

D. Phần tử p ngay sau phần tử h2
Câu 43: Đoạn mã CSS sau đây sẽ áp dụng cho phần tử nào?
input[type="text"] {
  border: 1px solid red;    }
A. Tất cả các phần tử input


B. Tất cả các phần tử input và text
C. Chỉ các phần tử có class text

D. Chỉ các phần tử input có thuộc tính type="text"

Câu 44: Đoạn mã CSS sau sẽ tạo hiệu ứng gì cho văn bản?
p {  font-variant: small-caps; }
A. Chuyển tất cả chữ cái thành chữ hoa
B. Chuyển tất cả chữ cái thành chữ hoa nhỏ (small caps)
C. Chuyển chữ cái đầu tiên của mỗi từ thành chữ hoa
D. Làm cho chữ nhỏ hơn bình thường
Câu 45: Đoạn mã CSS sau đây sẽ áp dụng cho phần tử nào?

input[type="text"]   {   border: 1px solid red;  }

A. Chỉ các phần tử input có thuộc tính type="text".

B. Tất cả các phần tử input và text.

C. Chỉ các phần tử có class text.

D. Tất cả các phần tử input.

II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng-sai.

Câu 1: Đội tuyển tin học trường THPT Lê Hồng Phong đang xây dựng một trang web thu thập ý kiến phản hồi từ học sinh về các hoạt động ngoại khóa. Trang web cần có một biểu mẫu đăng ký tham gia với các lựa chọn hoạt động, một danh sách thông tin, hình ảnh về các hoạt động, và khả năng hiển thị ảnh minh họa. Đánh giá các phát biểu sau là đúng hay sai:

a) Để tạo một liên kết mở trong cửa sổ mới, ta sử dụng thuộc tính target="_blank" trong thẻ <a>. 

b) Khi hiển thị danh sách các hoạt động ngoại khóa, việc sử dụng thẻ <ul> sẽ tạo ra danh sách có thứ tự với các số đánh dấu tự động.
c) Khi sử dụng thẻ <img> cho trang web có thể áp dụng được các kỹ thuật nâng cao như responsive hay lazy loading.
d) Biểu mẫu <form> đăng ký tham gia hoạt động ngoại khóa trên trang web chỉ sử dụng được thẻ <input> cơ bản là text.
Câu 2: Học sinh Minh đang làm đồ án môn Tin học về "Giới thiệu Di sản văn hóa Việt Nam". Minh sử dụng CSS để định dạng các phần tử của trang web, đặc biệt là phần tiêu đề và đoạn văn giới thiệu di sản. Đoạn mã CSS Minh đã viết như sau:
.heritage-title {

  font-weight: bold;

  color: #B83B5E;

  text-align: center;

  text-transform: uppercase;

}

.heritage-description {

  font-family: 'Times New Roman', serif;

  line-height: 1.6;

  text-indent: 20px;

  letter-spacing: 0.5px;

}

Xét các phát biểu sau về đoạn mã CSS trên:

a) Thuộc tính text-transform: uppercase; sẽ chuyển đổi tất cả các ký tự trong tiêu đề thành chữ hoa.

b) Thuộc tính line-height: 1.6; thiết lập khoảng cách giữa các ký tự trong đoạn văn bản mô tả di sản.

c) Thuộc tính text-indent: 20px; sẽ tạo khoảng cách 20 pixel giữa đoạn văn bản mô tả di sản và các phần tử khác xung quanh.

d) Để tạo hiệu ứng chữ đổ bóng cho tiêu đề, Minh có thể thêm thuộc tính text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0,0,0.3); vào class .heritage-title.

Câu 3: Linh đang thiết kế một hộp thông báo cho trang web của mình. Bạn ấy muốn hộp này có đường viền màu đỏ, nét liền, độ dày 2px, và có kích thước cụ thể để hiển thị nội dung rõ ràng. Linh viết đoạn CSS sau:

.notice-box {

     width: 300px;    height: 150px;    border: 2px solid red;

}

Xét các phát biểu sau:

a) Thuộc tính border có thể dùng để thiết lập độ dày, kiểu và màu của đường viền cho phần tử. 

b) Cặp thuộc tính width và height lần lượt quy định chiều rộng và chiều cao của văn bản hiển thị.
c) Nếu muốn tạo đường viền nét đứt thay vì nét liền, Linh có thể thay solid bằng dotted.
d) Linh có thể kết hợp padding với border để tạo khoảng cách giữa nội dung và đường viền, giúp nội dung trông thoáng hơn. 
Câu 4: Hương đang thiết kế trang web cho câu lạc bộ tin học của trường. Bạn ấy cần tạo một menu điều hướng, phần nội dung chính và khu vực liên hệ có các định dạng riêng biệt. Hương viết mã HTML như sau:

<nav id="main-menu">

    <ul>

        <li><a href="#home">Trang chủ</a></li>

        <li><a href="#projects">Dự án</a></li>

        <li><a href="#members">Thành viên</a></li>

    </ul>

</nav>

<div class="content-section">

    <h2>Chào mừng đến với CLB Tin học</h2>

    <p class="intro">Nơi chia sẻ kiến thức và đam mê công nghệ.</p>

</div>

<div class="content-section">

    <h2>Dự án mới nhất</h2>

    <p>Website quản lý học tập trực tuyến.</p>

</div>
Và đoạn CSS:

#main-menu {

    background-color: #333;

    color: white;

}

.content-section {

    margin: 20px 0;

    padding: 15px;

    border: 1px solid #ddd;

}

.intro {

    font-style: italic;

    color: #007bff;

}

#main-menu li {

    display: inline-block;

    margin-right: 15px;

}

Xét các phát biểu sau:

a) Dấu . trong CSS được sử dụng để chọn phần tử có id tương ứng, ví dụ như .content-section.

b) Đoạn mã CSS #main-menu li sẽ áp dụng kiểu dáng cho tất cả các phần tử li trên trang, không chỉ riêng những phần tử li trong menu.

c) Để tất cả các liên kết trong menu có màu trắng, Hương nên thêm vào CSS đoạn mã #main-menu a { color: white; } thay vì định dạng màu cho toàn bộ menu.

d) Nếu Hương muốn các liên kết đổi màu khi di chuột qua, bạn ấy có thể sử dụng pseudo-class :hover kết hợp với bộ chọn #main-menu a:hover { color: #ffcc00; }.

